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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt 4.766 VNĐ/kg, tăng 897 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 51.601 VNĐ/kg, tăng 4.716 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 52.513 VNĐ/kg, tăng 3.333 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 20.021 VNĐ/kg, giảm 766 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá thanh long trung bình đạt 23.590 VNĐ/kg, tăng 24 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 34.010 VNĐ/kg, tăng 1.715 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 23/08-30/08/2023: 1 CNY= 3.282,06VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Thanh long Tỏi

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá lê giảm; giá  cải thảo, 

chuối, gừng, thanh long, tỏi 

tăng so với tuần trước; 

❖ Trung Quốc đình chỉ nhập 

khẩu xoài Đài Loan từ ngày 

21/8; 

❖ Thái Lan ký hiệp định thương 

mại với tỉnh Vân Nam (Trung 

Quốc); 

❖ Ấn Độ áp thuế xuất khẩu 

hành tây để kiềm chế lạm 

phát; 

❖ Giá hành tây tăng ở 

Bangladesh sau khi Ấn Độ 

sửa thuế xuất khẩu; 

❖ Đài Loan cấm anh đào từ 4 

nhà sản xuất Hoa Kỳ; 

ĐIỂM TIN 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Trung Quốc đã đình chỉ nhập khẩu xoài Đài Loan 

vì phát hiện có loài rệp sáp nhỏ Planococcus trên 

hàng hóa nhập khẩu. Thời gian đình chỉ có hiệu 

lực từ ngày 21/8/2023. Tổng cục Hải quan Trung 

Quốc đã yêu cầu Đài Loan cải thiện cơ chế quản 

lý kiểm dịch. [2]  

Thái Lan 

Thái Lan đã ký hiệp định thương mại tự do nhỏ 

(mini FTA) với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. 

Thỏa thuận này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Thái 

Lan trong việc tăng xuất khẩu trái cây (tươi và chế 

biến) sang thị trường Trung Quốc. Thái Lan có 8 

mini FTA với Hải Nam, Cam Túc, Thâm Quyến và 

Vân Nam (Trung Quốc); Kofu (Nhật Bản); 

Telangana (Ấn Độ); Busan và Kyunggi (Hàn 

Quốc).  [3]  

Ấn Độ 

Để kiềm chế lạm phát, Ấn Độ thông báo sẽ áp 

thuế xuất khẩu 40% đối với hành tây đến ngày 

31/12. Thuế xuất khẩu sẽ giúp giảm giá hành nội 

địa ở quốc gia xuất khẩu hành lớn nhất thế giới 

này. Giá bán buôn hành tây trung bình tại thị 

trường Ấn Độ đã tăng gần 20% từ tháng 7 đến 

tháng 8 lên 29,1 USD/100 kg trong bối cảnh lo 

ngại mưa thất thường sẽ dẫn đến sản lượng thấp 

hơn. [4]  

Ấn Độ đã nâng lượng dự trữ hành tây lên 50.000 

tấn sau khi đạt được mục tiêu mua sắm ban đầu 

là 30.000 tấn. [5]  

Bangladesh 

Giá hành tây tại các chợ bán buôn và bán lẻ ở 

Bangladesh tăng ngay sau khi Ấn Độ áp thuế 40% 

đối với sản phẩm xuất khẩu của nước này. Mặc 

dù Bangladesh sản xuất đủ hành để đáp ứng nhu 

cầu trong nước, nhưng hàng năm vẫn nhập khẩu 

một phần để giải quyết các vấn đề về nguồn cung 

do tổn thất sau thu hoạch vì không đủ cơ sở bảo 

quản. [6]  

Đài Loan 

Ngày 22/8, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược 

phẩm Đài Loan (FDA) thông báo 11 lô quả anh 

đào nhập khẩu từ 4 nhà sản xuất của Hoa Kỳ bị 

phát hiện vi phạm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm 

về dư lượng thuốc trừ sâu bị cấm. Ngoài việc tạm 

giữ các lô hàng, FDA đã đình chỉ nhập khẩu quả 

anh đào từ các nhà sản xuất quả anh đào này từ 

ngày 21/8 - 20/9/2023. [7]  

Hoa Kỳ 

Xuất khẩu khoai tây của Hoa Kỳ đạt giá trị và khối 

lượng kỷ lục trong khoảng thời gian 12 tháng từ 

tháng 7/2022 đến tháng 6/2023. Giá trị xuất khẩu 

tăng 19,05% lên 2,2 tỷ USD và khối lượng xuất 

khẩu tăng 3,85% lên 3,3 triệu tấn. [8] 

 

 

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]:https://www.freshplaza.com/asia/article/955245

4/china-suspends-imports-of-taiwan-mangoes-

blaming-pests/ 

[3]:https://www.bangkokpost.com/business/general

/2632091/thailand-signs-trade-pact-with-yunnan-

province-in-china 

[4]:https://www.tridge.com/vi/news/india-imposes-

onion-export-tax-to-curb-inflation\ 

[5]:https://www.tridge.com/vi/news/govt-raises-

onion-buffer-to-5-lk-mt-nccf-to-retail 

[6]:https://www.freshplaza.com/asia/article/955266

0/onion-prices-up-in-bangladesh-after-india-fixes-

export-duty/ 

[7]:https://www.freshplaza.com/asia/article/955333

6/taiwan-bans-cherries-from-four-us-producers/ 

[8]:https://www.freshplaza.com/asia/article/955355

9/us-potato-exports-reach-record-value-and-

volume-july-2022-june-2023/ 

[*] Tỷ giá được tham khảo tại: 

https://www.curvert.com/ ngày 25/08/2023 

https://www.freshplaza.com/asia/article/9552454/china-suspends-imports-of-taiwan-mangoes-blaming-pests/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9552454/china-suspends-imports-of-taiwan-mangoes-blaming-pests/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9552454/china-suspends-imports-of-taiwan-mangoes-blaming-pests/
https://www.bangkokpost.com/business/general/2632091/thailand-signs-trade-pact-with-yunnan-province-in-china
https://www.bangkokpost.com/business/general/2632091/thailand-signs-trade-pact-with-yunnan-province-in-china
https://www.bangkokpost.com/business/general/2632091/thailand-signs-trade-pact-with-yunnan-province-in-china
https://www.tridge.com/vi/news/india-imposes-onion-export-tax-to-curb-inflation/
https://www.tridge.com/vi/news/india-imposes-onion-export-tax-to-curb-inflation/
https://www.tridge.com/vi/news/govt-raises-onion-buffer-to-5-lk-mt-nccf-to-retail
https://www.tridge.com/vi/news/govt-raises-onion-buffer-to-5-lk-mt-nccf-to-retail
https://www.freshplaza.com/asia/article/9552660/onion-prices-up-in-bangladesh-after-india-fixes-export-duty/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9552660/onion-prices-up-in-bangladesh-after-india-fixes-export-duty/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9552660/onion-prices-up-in-bangladesh-after-india-fixes-export-duty/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9553336/taiwan-bans-cherries-from-four-us-producers/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9553336/taiwan-bans-cherries-from-four-us-producers/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9553559/us-potato-exports-reach-record-value-and-volume-july-2022-june-2023/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9553559/us-potato-exports-reach-record-value-and-volume-july-2022-june-2023/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9553559/us-potato-exports-reach-record-value-and-volume-july-2022-june-2023/
https://www.curvert.com/
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DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 19.500 VNĐ/kg, tăng 750 VNĐ/kg 

so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 7.529 VNĐ/kg, giảm 43 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng hạt lép trung bình đạt 66.500 VNĐ/kg, giảm 1.000 

VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 15.500 VNĐ/kg, giảm 167 

VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

•  Giá cà chua trung bình đạt 13.000 VNĐ/kg, giảm 500 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 24.08.2023, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 169 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

139 xe. Cụ thể: (i) tồn 27 xe tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, trong đó 

có 13 xe hàng hoa quả; (ii) tồn 136 xe tại cửa khẩu phụ Tân Thanh, 

trong đó 126 xe hoa quả đều chở bằng container lạnh; (iii) tồn 06 xe 

tại cửa khẩu chính Chi Ma là các mặt hàng khác; và (iv) không có xe 

tồn tại cửa khẩu phụ Cốc Nam và cửa khẩu phụ Na Hình. [2] 
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng hạt lép Thanh long ruột trắng

Cà chua

❖ Giá dưa hấu, sầu riêng hạt 

lép, thanh long ruột trắng, 

cà chua  giảm; giá xoài Cát 

Chu tăng so với tuần trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 24.08.2023, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 169 xe, trong đó 

có 139 xe chở hoa quả; 

❖ Giá trị xuất khẩu rau quả 

trong 7 tháng đầu năm 2023 

vượt cả năm 2022; 

❖ Trong 7 tháng đầu năm 

2023, 370 lô hàng bị phát 

hiện có đối tượng kiểm 

dịch thực vật, chủ yếu là 

chuối, thanh long, sau đó là 

xoài, sầu riêng, mít;  

❖ Tỉnh Sơn La đẩy mạnh chế 

biến long nhãn; 

❖ Giá thanh long chính vụ tại 

tỉnh Tiền Giang cao gần gấp 

đôi năm ngoái; 

ĐIỂM TIN 
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Trong tháng 7/2023, xuất khẩu rau quả cả nước 

ước đạt hơn 475,5 triệu USD, giảm 28,2% với 

tháng trước và tăng 90,7% so với cùng kỳ năm 

2022. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu rau 

quả đạt hơn 3,25 tỷ USD, tăng 68,8% so với cùng 

kỳ năm 2022 và vượt giá trị xuất khẩu rau quả 

khoảng 3,16 tỷ USD của cả năm 2022. [3] 

Theo phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường 

trú tại Trung Quốc, dự báo cả năm xuất khẩu sầu 

riêng của Việt Nam sang Trung Quốc sẽ cán mốc 

1,5 tỷ USD, nhất là từ nay đến cuối năm hầu như 

Thái Lan, Malaysia hết mùa sầu riêng. Kỷ lục xuất 

sang Trung Quốc vượt cả chỉ tiêu đề ra cho trái sầu 

riêng năm nay là 1 tỷ USD. Việt Nam cũng đang 

đẩy nhanh đàm phán để xuất khẩu dừa tươi sang 

Trung Quốc, hứa hẹn sẽ cùng mít tạo nên doanh 

số xuất khẩu tăng cao trong thời gian tới. [4] 

Tại Hội nghị tăng cường quản lý nhà nước về mã 

số vùng trồng và cơ sở đóng gói diễn ra vào ngày 

23/8, đại diện Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết, 

tính riêng 7 tháng đầu năm nay, đã phát hiện 370 

lô hàng có đối tượng kiểm dịch thực vật, chủ yếu 

là chuối, thanh long, sau đó là xoài, sầu riêng, mít. 

Riêng về mặt hàng sầu riêng, số lượng các lô hàng 

phát hiện ngày càng gia tăng. Cụ thể, có 12 lô hàng 

phát hiện có đối tượng kiểm dịch thực vật và không 

cấp giấy phép kiểm dịch thực vật, liên quan đến mã 

số vùng trồng và cơ sở đóng gói. [5]  

Tại tỉnh Sơn La, vựa nhãn Sông Mã đang tìm 

hướng chuyển đổi qua làm long nhãn, trong khi 

quả tươi khó xuất khẩu. Trên địa bàn huyện Sông 

Mã hiện có 732 hộ làm long nhãn với gần 3.000 lò 

chế biến, công suất trung bình đạt 120kg long nhãn 

khô/ngày/hộ. Để sản phẩm long nhãn đạt chất 

lượng, trong những năm qua huyện Sông Mã đã 

có nhiều hoạt động hỗ trợ cơ sở chế biến long nhãn 

về công nghệ sấy, làm long nhãn sạch, đóng gói 

bao bì, tem, nhãn mác cho sản phẩm, qua đó góp 

phần quan trọng giảm tải áp tiêu thụ quả tươi khi 

bước vào chính vụ. [6]  

Nhà vườn tại huyện Chợ Gạo, vùng chuyên canh 

trồng thanh long lớn nhất tỉnh Tiền Giang đang thu 

hoạch thanh long chính vụ. Giá thanh long ruột đỏ 

được thương lái mua tại vựa từ 6.000 - 11.000 

VNĐ/kg, thanh long ruột trắng có giá từ 10.000 -

12.000 VNĐ/kg. Giá thu mua thanh long chính vụ 

của năm nay cao gần gấp hai lần so với hơn năm 

2022. [7]  

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bến 

Tre, toàn tỉnh hiện có trên 15.000 ha dừa uống 

nước, bước đầu đã hình thành chuỗi phục vụ tốt 

cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Hiện có trên 10 

doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia 

xây dựng mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói xuất 

khẩu dừa tươi uống nước. Việc mở rộng xuất khẩu 

chính ngạch vào 2 thị trường Trung Quốc và Mỹ đã 

tạo động lực lớn cho doanh nghiệp trong và ngoài 

tỉnh tham gia vào đăng ký xây dựng mã vùng trồng, 

mã cơ sở đóng gói đạt chuẩn xuất khẩu, mở ra 

tương lai hứa hẹn cho ngành dừa của tỉnh nói riêng 

và Việt Nam nói chung. [8] 

 

 

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội 

[2]:https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktc

k.langson.gov.vn/files/2023-

08/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20kha

u%20hang%20hoa%20ngay%2024.8.2023.pdf 

[3]:https://vtv.vn/kinh-te/infographic-7-thang-dau-

nam-2023-xuat-khau-rau-qua-vuot-ca-nam-2022-

20230724160925252.htm 

[4]:https://vtv.vn/kinh-te/xuat-khau-rau-qua-vao-

trung-quoc-tang-ky-luc-20230827094954891.htm 

[5]:https://nongnghiep.vn/video/370-lo-trai-cay-vi-

pham-quy-dinh-kiem-dich-thuc-vat-tv360175.html 

[6]:https://sonlatv.vn/son-la-day-manh-che-bien-

long-nhan-15438.html 

[7]:https://bnews.vn/gia-thanh-long-chinh-vu-cao-

gan-gap-doi-nam-ngoai/303731.html 

[8]:https://nongnghiep.vn/xuat-khau-dua-muc-tieu-

1-ty-usd-nam-2025-d359919.html 

https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-08/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2024.8.2023.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-08/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2024.8.2023.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-08/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2024.8.2023.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-08/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2024.8.2023.pdf
https://vtv.vn/kinh-te/infographic-7-thang-dau-nam-2023-xuat-khau-rau-qua-vuot-ca-nam-2022-20230724160925252.htm
https://vtv.vn/kinh-te/infographic-7-thang-dau-nam-2023-xuat-khau-rau-qua-vuot-ca-nam-2022-20230724160925252.htm
https://vtv.vn/kinh-te/infographic-7-thang-dau-nam-2023-xuat-khau-rau-qua-vuot-ca-nam-2022-20230724160925252.htm
https://vtv.vn/kinh-te/xuat-khau-rau-qua-vao-trung-quoc-tang-ky-luc-20230827094954891.htm
https://vtv.vn/kinh-te/xuat-khau-rau-qua-vao-trung-quoc-tang-ky-luc-20230827094954891.htm
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Trang 5 
 

TUẦN 34 (21.08.2023 – 25.08.2023) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài cát chu                      18.750    19.500             750  

An Giang                      12.000    12.000                -    

Đồng Tháp                      20.000    22.000          2.000  

Tiền Giang                      18.000    20.000          2.000  

Vĩnh Long                      25.000    24.000         -1.000 

Dưa hấu                         7.571      7.529              -43 

Bến Tre                      10.000    10.000                -    

Cần Thơ                        7.000      6.000         -1.000 

Đồng Tháp                        6.000      6.000                -    

Hậu Giang                        5.000      6.000          1.000  

Long An                        8.000      8.000                -    

Tiền Giang                        9.000      9.200             200  

Vĩnh Long                        8.000      7.500            -500 

Sầu riêng hạt lép                      67.500    66.500         -1.000 

Cần Thơ                      75.000    75.000                -    

Vĩnh Long                      60.000    58.000         -2.000 

Thanh long ruột trắng                      15.667    15.500            -167 

Long An                        5.000      5.000                -    

Tiền Giang                      22.000    22.500             500  

Vĩnh Long                      20.000    19.000         -1.000 

Cà chua                      13.500    13.000            -500 

Cà Mau                      15.000    15.000                -    

Tiền Giang                      12.000    11.000         -1.000 

 


